Tiết 28: TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG

I. Mục tiêu tiết học:
 Sau bài này, GV phải làm cho HS:
- Kiến thức:
+ Hiểu được tại sao cần truyền chuyển động.
+ Biết được cấu tạo, nguyên lý làm việc và ứng dụng của một số cơ cấu truyền chuyển động.
- Kĩ năng: Tháo, lắp và xác định tỉ số truyền của một số bộ truyền động.
- Thái độ: Làm việc theo qui trình, kiên trì, cẩn thận. Thực hiện an toàn lao động, yêu thích công việc cơ khí.
Trọng tâm: Mục tiêu 2.
II. Chuẩn bị của thày và trò:
* Chuẩn bị của thày:
- Nghiên cứu bài 29 SGK, SGV.
- Tranh vẽ các hình SGK, bảng phụ, phiếu học tập.
- Mô hình bộ truyền động đai, bánh răng, xích.
* Chuẩn bị của trò:
- Đọc trước bài 29, các phương án trả lời câu hỏi SGK.
- Mô hình bộ truyền động đai, truyền động bánh răng và truyền động xích.
III. Tiến trình tiết dạy:
1. Tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi HS lên bảng
         Quy trình tháo, lắp ổ trục trước xe đạp?? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

- Gọi HS nhận xét.
- Bổ sung, đánh giá, cho điểm.
3. Bài mới:
Trong cơ cấu của máy, chuyển động được truyền từ vật này sang vật kia. Nếu chuyển động của chúng thuộc cùng một dạng, ta gọi là cơ cấu truyền chuyển động, nếu khác dạng gọi là cơ cấu biến đổi chuyển động. Hôm nay, ta cùng nghiên  cứu “Truyền chuyển động”.
	Hoạt động 1: Tìm hiểu tại sao cần truyền chuyển động

	







- Vì: + Các bộ phận của máy thường đặt xa nhau         + Các bộ phận của máy có tốc độ quay không giống nhau.
* Nhiệm vụ của bộ phận truyền chuyển động: truyền và biến đổi tốc độ phù hợp tốc độ các bộ phận trong máy.
	- Cho HS quan sát h29.1, mô hình truyền chuyển động.
     Tại sao cần truyền chuyển động quay từ trục giữa đến trục sau?? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

      Tại sao số răng đĩa lại nhiều hơn số răng líp?? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

    Tại sao cần truyền động?





? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

    Nhiệm vụ của các bộ phận truyền chuyển động?


     Các loại truyền động trong thực tế?? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

- Để tìm hiểu cấu tạo, công dụng của mỗi loại truyền động, ta sang phần II.
	- Quan sát.

- Trục giữa nhận lực cần truyền cho trục sau để xe chuyển động.
- Tốc độ quay của trục giữa ( đĩa và trục sau (líp  khác nhau.
- Nêu được 2 ý.






- Truyền và biến đổi tốc độ.


- Truyền động đai, bánh răng, xích.

	Hoạt động 2: Tìm hiểu bộ truyền động chuyển động

	1. Truyền động ma sát – truyền động đai

- Truyền động ma sát là cơ cấu truyền chuyển động quay nhờ lực ma sát giữa các mặt tiếp xúc của vật dẫn và vật bị dẫn.
- Vật nhận chuyển động gọi là vật bị dẫn, vật truyền chuyển động gọi là vật dẫn
a. Cấu tạo:
Bánh dẫn, bánh bị dẫn, dây đai.





b. Nguyên lý làm việc:


Tỉ số truyền:



i =  =  = 

 n2 = n1. 
- Nếu 2 nhánh đai mắc song song  2 bánh quay cùng chiều.
- Nếu 2 nhánh đai mắc chéo  2 bánh quay ngược chiều.
c. ứng dụng: ( SGK







2. Truyền động ăn khớp:
a. Cấu tạo bộ truyền động:

- Truyền động bánh răng: bánh dẫn ( gắn trục quay số 1, bánh bị dẫn( gắn trục quay số 2
- Truyền động xích: đĩa dẫn, xích, đĩa bị dẫn ( líp




b. Nguyên lý làm việc:
Tỉ số truyền:


i =  = 

 n2 = n1. 
 bánh nào có số răng ít  quay nhanh hơn.

c. ứng dụng:
Tỉ số truyền xác định, kết cấu gọn nhẹ.
	
- Cho HS quan sát h29.2, mô hình.? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

     Thế nào là truyền động ma sát?


? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

     Vật nào là vật dẫn, vật bị dẫn?

? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

    Cấu tạo bộ truyền động đai?
    Vật liệu làm bánh đai,dâyđai? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.


? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

     Tại sao khi quay bánh dẫn, bánh bị dẫn lại quay theo?

- Vận hành mô hình.
    Nguyên lí làm việc.? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.


- Chốt lại câu trả lời, chỉ rõ tỉ số truyền.
    Bánh nào tốc độ quay lớn hơn?? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.
? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

     Chiều quay bánh dẫn, bánh bị dẫn ( trên mô hình
     Muốn đảo chiều chuyển động của bánh bị dẫn ta mắc dây đai kiểu nào?? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.



? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

    Kể tên máy sử dụng truyền động đai?
    Ưu nhược điểm truyền động đai?? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

- Để khắc phục sư trượt của chuyển động ma sát người ta dùng các bộ truyền động ăn khớp: truyền động bánh răng, xích.
- Cho HS quan sát h29.3, mô hình truyền động bánh răng, xích.
    Cấu tạo bộ truyền động ăn khớp?? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.





? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

    Để 2 bánh răng của bộ truyền động ăn khớp được với nhau hoặc đĩa ăn khớp xích cần đảm bảo yếu tố gì?
    Tỉ số truyền được tính ntn?? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

- Giải thích bằng mô hình.





- Lưu ý: truyền động xích chỉ dùng khi 2 trục quay song song và cùng chiều.
    Ưu điểm nổi bật truyền động ăn khớp so với truyền động ma sát.? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

- Đánh giá, cho điểm.? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

    Các máy sử dụng truyền động ăn khớp? 
	


- Nêu được khái niệm.



- Vật nhận chuyển động, truyền chuyển động.

- Nêu cấu tạo.
- Bánh: nhựa kim loại
Dây: cao su, vải dệt.
- Lực ma sát giữa bánhdẫn, bánh bị dẫn với dây đai.

- Bánh dẫn quay, nhờ lực ma sát, bánh bị dẫn quay.

- Bánh có D nhỏ.

- Cùng chiều

- Mắc chéo.





- Máy khâu, khoan, tiện, ôtô, …
- Nêu được ưu nhược điểm.





- Quan sát.


- Nêu cấu tạo
Hoàn thành câu … (SGK




- Khoảng cách giữa 2 rãnh kề nhau trên 2 bánh là bằng nhau.

- Dự đoán.









- Hoạt động nhóm.



- Xe đạp, xe máy, đồng hồ, ….


4. Củng cố: 
- Gọi HS đọc Ghi nhớ ( SGK
- Làm phiếu học tập: Tìm Z2. Nhận xét gì về Z2, n2?     
                 
	n1
	Z1
	n2
	Z2

	120
	55
	150
	

	120
	55
	60
	

	120
	55
	200
	


- Thu phiếu, đánh giá.
5. Hướng dẫn về nhà:
- Học bài theo câu hỏi, Ghi nhớ SGK, sưu tầm các máy sử dụng cơ cấu truyền động, làm bài 4.
- Hướng dẫn bài 4.
- Đọc và nghiên cứu bài 3, sưu tầm cơ cấu tay quay – thanh lắc, bánh răng – thanh răng, vít - đai ốc.
- Nhận xét giờ học.
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